
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,277.58 0.35% 12.89%
HNX 242.57 0.43% 5.47%
VN30 1,312.55 0.18% 15.99%
UPCOM 93.53 0.49% 6.79%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -1,015.59
Tổng GTGD (tỷ) 30,851.33 18.32% 63.26%

INTRADAY VNINDEX 20/5/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,670 0.44% 16.08%
FUEMAV30 15,520 -0.06% 15.39%
FUESSV30 16,140 0.44% 16.45%
FUESSV50 19,450 0.73% 14.55%
FUESSVFL 20,890 0.43% 13.53%
FUEVFVND 32,060 -0.43% 23.17%
FUEVN100 17,580 0.46% 15.13%

VN30F2405 1,310.1 0.17%
VN30F2406 1,312.1 0.25%
VN30F2409 1,313.5 0.21%
VN30F2412 1,317.7 0.50%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 39,069.68 0.73% 16.75%
Shanghai 3,171.15 0.54% 7.05%
Hang Seng 19,636.22 0.42% 16.96%
Kospi 2,742.14 0.64% 2.71%
BSE Sensex 74,005.94 0.12% 2.94%
STI (Singapore) 3,314.05 0.02% 2.60%
SET (Thái Lan) 1378.70 -0.29% -3.81%
Dầu Brent ($/thùng) 83.79 -0.42% 8.78%
Vàng ($/ounce) 2,442.58 0.46% 17.61%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.03% 9 43
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.60% 0 -20
TPCP - 5 năm 2.40% -1 52

TPCP - 10 năm 2.75% 5 57

USD/VND 25,459 0.04% 3.87%

EUR/VND 28,290 -0.73% 3.34%

CNY/VND 3,586 -0.17% 3.16%
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ETF & PHÁI SINH

Mã Ngày GDKHQ

5/24/2024 6/5/2024

5/31/2024VPB 5/22/2024 5/23/2024

SMB 5/23/2024

6/5/2024

Ngày ĐKCC

TCB 5/21/2024 5/22/2024

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
20/5/2024

Các thị trường châu Á hầu hết đều tăng điểm hôm nay, trong đó Trung Quốc đại

lục duy trì mức cao nhất trong 8 tháng, sau khi nước này quyết định giữ nguyên

lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm và 5 năm không đổi ở mức 3.45% và

3.95%, sau khi đưa ra các biện pháp để thúc đẩy thị trường bất động sản vào

thứ Sáu. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0.73%, kết thúc ở mức 39,069.68,

mức cao nhất trong hơn một tháng và là lần đầu tiên chỉ số này vượt mốc

39,000 kể từ ngày 15/4.

Đồng đô la Mỹ nhìn chung ổn định vào thứ Hai khi các nhà đầu tư chờ đợi thêm

manh mối giúp vạch ra lộ trình lãi suất của Mỹ sau những bình luận thận trọng

từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang, ngay cả khi lạm phát có dấu hiệu hạ

nhiệt. Vàng đã tăng lên mức cao kỷ lục mới sau khi Tổng thống Iran, Bộ trưởng

Ngoại giao Iran và tất cả các hành khách khác trên máy bay thiệt mạng khi máy

bay rơi ở phía tây bắc Iran.

Ngày thực hiện

Thị trường có phiên tăng điểm thứ năm liên tiếp. Bảo hiểm, bất động sản khu 

công nghiệp và thực phẩm đồ uống là các nhóm ngành diễn biến tích cực trong 

phiên ngày hôm nay.
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Tài nguyên Cơ bản

Xây dựng và Vật liệu

Thực phẩm và đồ uống

Hàng & Dịch vụ Công nghiệp

Ngân hàng

Dịch vụ tài chính
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 91,900     0.11% 0.99% 1,824,093       2,445,987        
BID 49,600     0.51% 2.06% 3,575,273       4,933,435        
CTG 33,350     0.76% 3.25% 21,712,562     20,601,685      
TCB 49,700     -0.10% 2.69% 15,339,706     18,612,717      
VPB 19,800     2.06% 5.32% 48,279,693     44,221,488      
MBB 23,450     0.86% 3.53% 41,621,476     35,149,248      
HDB 24,850     2.26% 6.88% 15,877,274     17,033,482      
TPB 18,450     0.27% 2.50% 24,480,507     23,097,205      
STB 28,300     -0.70% 3.85% 15,573,904     19,877,330      
VIB 22,500     0.90% 5.39% 19,074,984     12,185,087      
ACB 28,250     0.00% 1.99% 19,392,762     16,511,567      
SHB 11,850     -1.25% 1.72% 69,260,717     92,766,830      

SSB 22,000     0.00% 1.15% 3,923,371       2,782,791        
GAS 76,000     0.40% 3.18% 2,340,700       24,022,357      

POW 11,350     0.89% -0.92% 26,871,889     4,321,607        
PLX 38,000     0.13% 3.78% 2,875,163       6,306,856        
VIC 46,700     -0.32% 0.87% 4,815,578       16,520,337      

VHM 40,450     -0.98% 2.70% 15,900,938     13,521,694      
VRE 22,850     -1.08% 0.91% 11,190,384     9,910,803        
VNM 66,400     -0.90% 7.91% 7,453,823       13,942,538      
MSN 76,400     1.19% 1.58% 14,717,934     1,979,546        
SAB 57,800     -0.52% 11.92% 1,334,461       2,376,484        
BCM 62,900     6.97% 4.70% 4,653,765       1,848,407        
BVH 42,350     3.67% 4.70% 1,868,943       1,848,407        
VJC 114,600  -2.39% -3.54% 1,258,367       1,823,308        
FPT 133,000  -1.12% 2.54% 3,148,690       3,880,551        
MWG 60,000     0.67% 2.92% 15,272,785     16,899,732      
GVR 33,600     0.75% 5.00% 9,659,547       13,019,463      
SSI 36,650     0.69% 2.95% 37,761,767     40,420,826      
HPG 32,000     1.27% 5.96% 88,525,531     86,741,422      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Sang tháng 5, PV Power đặt mục tiêu sản lượng điện đạt 1,551 triệu kWh 

và doanh thu đạt 2,955 tỷ đồng.

Theo Savills, Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư bất 

động sản tổ chức và doanh nghiệp trong thời gian tới.

SAB: Bất chấp quy định cấm nồng độ cồn khi lái xe tại Việt Nam, công ty mẹ của 

Sabeco vẫn lãi khủng mảng bia.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

BCM: Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định phê duyệt tỷ lệ vốn Nhà 

nước nắm giữ tại Becamex IDC giảm từ 95.44% vốn điều lệ xuống mức nắm giữ 

trên 65% vốn điều lệ đến hết năm 2025.

VIB: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố chương trình phiên 

họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. ĐHĐCĐ sẽ được tổ chức vào 

sáng ngày 11/6 tại TP HCM. 

Nội dung

Thủ tướng phát lệnh khởi công gói thầu gần 5,000 tỷ mở rộng sân bay Nội Bài;

Nợ công và thâm hụt ngân sách của Mỹ tăng quá nhanh, Chủ tịch Fed cũng phải e ngại;

Ủy ban Kinh tế: Giá chung cư cao đột biến do đầu cơ;

Tổng thống Putin: Nga có thể đặt đường ống dẫn dầu mới tới Trung Quốc.

Giá vàng sắp phá kỷ lục cao nhất mọi thời đại;

Thủ tướng: Phấn đấu giảm 1 - 2% lãi suất cho vay, điều hành tỷ giá linh hoạt nhằm ổn định thị trường ngoại tệ;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,277.58 0.35% 12.89%
HNX 242.57 0.43% 5.47%
VN30 1,312.55 0.18% 15.99%
UPCOM 93.53 0.49% 6.79%
Net Foreign buy (B) -1,015.59
Total trading value (B) 30,851.33 18.32% 63.26%

INTRADAY VNINDEX 5/20/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,670 0.44% 16.08%
FUEMAV30 15,520 -0.06% 15.39%
FUESSV30 16,140 0.44% 16.45%
FUESSV50 19,450 0.73% 14.55%
FUESSVFL 20,890 0.43% 13.53%
FUEVFVND 32,060 -0.43% 23.17%
FUEVN100 17,580 0.46% 15.13%

VN30F2405 1,310.10 0.17%
VN30F2406 1,312.10 0.25%
VN30F2409 1,313.50 0.21%
VN30F2412 1,317.70 0.50%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 39,069.68 0.73% 16.75%
Shanghai Component 3,171.15 0.54% 7.05%
Hang Seng 19,636.22 0.42% 16.96%
Kospi 2,742.14 0.64% 2.71%
BSE Sensex 74,005.94 0.12% 2.94%
STI (Singapore) 3,314.05 0.02% 2.60%
SET (Thái Lan) 1,378.70 -0.29% -3.81%
Brent oil ($/barrel) 83.79 -0.42% 8.78%
Gold ($/ounce) 2,442.58 0.46% 17.61%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.03% 9 43
Deposit interest 12M 4.60% 0 -20
5 year-Gov. Bond 2.40% -1 52

10 year-Gov. Bond 2.75% 5 57

USD/VND 25,459 0.04% 3.87%

EUR/VND 28,290 -0.73% 3.34%

CNY/VND 3,586 -0.17% 3.16%

EVENT CALENDAR
Ex-right Date Type Rate Value
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SMB 5/24/2024

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asia-Pacific markets mostly rose Monday, with mainland China extending its 8-

month highs, after holding key lending rates steady. China held its one- and five-

year loan prime rates unchanged at 3.45% and 3.95%, respectively, after the

country laid out measures on Friday to boost its property market. Japan’s Nikkei

225 climbed 0.73% to end at 39,069.68, its highest level in over a month and the

first time the index crossed the 39,000 mark since April 15.

The US dollar was broadly steady on Monday as investors awaited further clues to 

help chart the U.S. interest rate path in the wake of cautious comments from 

Federal Reserve officials, even as inflation shows signs of cooling. Gold jumped to 

fresh record highs after Iranian President Ebrahim Raisi, Foreign Minister Hossein 

Amirabdollahian and all the other passengers onboard died when the aircraft came 

down in northwest Iran.

REE
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6/5/20245/22/2024

MARKET BRIEF
5/20/2024

The market had its fifth consecutive increasing session. Insurance, food and 

beverage and industrial park zone were the most active groups today.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 91,900     0.11% 0.99% 1,824,093       2,445,987        
BID 49,600     0.51% 2.06% 3,575,273       4,933,435        
CTG 33,350     0.76% 3.25% 21,712,562     20,601,685      
TCB 49,700     -0.10% 2.69% 15,339,706     18,612,717      
VPB 19,800     2.06% 5.32% 48,279,693     44,221,488      
MBB 23,450     0.86% 3.53% 41,621,476     35,149,248      
HDB 24,850     2.26% 6.88% 15,877,274     17,033,482      
TPB 18,450     0.27% 2.50% 24,480,507     23,097,205      
STB 28,300     -0.70% 3.85% 15,573,904     19,877,330      
VIB 22,500     0.90% 5.39% 19,074,984     12,185,087      
ACB 28,250     0.00% 1.99% 19,392,762     16,511,567      
SHB 11,850     -1.25% 1.72% 69,260,717     92,766,830      
SSB 22,000     0.00% 1.15% 3,923,371       2,782,791        
GAS 76,000     0.40% 3.18% 2,340,700       24,022,357      
POW 11,350     0.89% -0.92% 26,871,889     4,321,607        
PLX 38,000     0.13% 3.78% 2,875,163       6,306,856        
VIC 46,700     -0.32% 0.87% 4,815,578       16,520,337      
VHM 40,450     -0.98% 2.70% 15,900,938     13,521,694      
VRE 22,850     -1.08% 0.91% 11,190,384     9,910,803        
VNM 66,400     -0.90% 7.91% 7,453,823       13,942,538      
MSN 76,400     1.19% 1.58% 14,717,934     1,979,546        
SAB 57,800     -0.52% 11.92% 1,334,461       2,376,484        
BCM 62,900     6.97% 4.70% 4,653,765       1,848,407        
BVH 42,350     3.67% 4.70% 1,868,943       1,848,407        
VJC 114,600  -2.39% -3.54% 1,258,367       1,823,308        
FPT 133,000  -1.12% 2.54% 3,148,690       3,880,551        
MWG 60,000     0.67% 2.92% 15,272,785     16,899,732      
GVR 33,600     0.75% 5.00% 9,659,547       13,019,463      
SSI 36,650     0.69% 2.95% 37,761,767     40,420,826      
HPG 32,000     1.27% 5.96% 88,525,531     86,741,422      

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Russia could deliver oil as well as gas to China along a planned route via Mongolia, President Vladimir Putin said on Friday.

Content

POW: In May, PV Power targets electricity output of 1,551 million kWh and 

revenue of VND2,955 billion.

According to Savills, Vietnam is still an attractive investment destination for 

institutional and corporate real estate investors in the coming time.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

SAB: Despite regulations prohibiting the use of alcohol while driving in Vietnam, 

Sabeco's parent company still recorded strong profits in the beer segment.

BCM: Deputy Prime Minister Le Minh Khai has just signed a Decision approving 

the ratio of State capital held at Becamex to decrease from 95.44% to holding 

over 65% of charter capital by the end of 2025.

VIB: VIB plans to hold an extraordinary General Meeting of Shareholders in the 

morning of June 11 in Ho Chi Minh City.

Prime Minister attends ground-breaking ceremony for Noi Bai’s Terminal 2 project;

Prime Minister: strive to reduce lending interest rates by 1 - 2%, manage exchange rates flexibly to stabilize the foreign exchange market;

Economic Committee: Apartment prices are suddenly high due to speculation;

Gold price could break all-time high record;

Soaring debt and deficits causing worry about threats to the economy and markets;
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